List of Vietnam’s fumigation service providers 

licensed by PPD for doing fumigation on import export commodities

	No.
	Fumigation company
	Address

(in Vietnamese)

	
	In Vietnamese
	In English
	

	1. 
	Công ty cổ phần Khử trùng trừ mối
	Termite Control and Fumigation Company - TCFC
	31B Hải Triều  – Quận I – TP. Hồ Chí Minh

	2. 
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Diện
	Absolute Co. ltd
	119/2 Điện Biên Phủ  – Quận I – TP. Hồ Chí Minh

	3. 
	Công ty cổ phần Giám định Đại Việt
	Davicontrol
	115 Võ Văn Tần, Phường 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

	4. 
	Công ty cổ phần Khử trùng  - Trừ Mối Việt Nam
	Vietnam Fumigation and Termite
	Số 15B – Lô 15,  Khu Định Công mới Thanh Xuan, Hanoi

	5. 
	Chi nhánh VINA CONTROL TP. Hồ Chí Minh    
	Vinacontrol
	80 Bà Huyện Thanh Quan Q. 3 TP Hồ Chí Minh



	6. 
	Công ty CP Giám định Cà phê và hàng hoá XNK - CAFE CONTROL   
	Cafecontrol
	228A  Pattơ – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

	7. 
	Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC)
	Vietnam Fumigation Company

VFC
	29 Tôn Đức Thắng – Quận I – TP. Hồ Chí Minh

	8. 
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	FCC 
	45 Đinh Tiên Hoàng – Quận I – TP. Hồ Chí Minh

	9. 
	Trạm Khử trùng, Trừ mối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	243/2 Bình Giã - Phường 8 – TP. Vũng Tàu

	10. 
	Công ty TNHH Trừ mối - Khử trùng Sài Gòn
	Sai Gon Fites
	16 Chung cư Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP. Hồ Chí Minh

	11. 
	Công ty Phòng trừ Dịch hại Bắc Hà           
	Bac Ha IPM
	67A Phó Đức Chính Ba Đình Hà Nội 

	12. 
	Công ty Cổ phần khử trùng Nam Việt           
	Namviet Fumigation Company
	Lô C19A KCN Lê Minh Xuân

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

	13. 
	Công ty TNHH TM -  DV Âu Châu        
	EuroPest
	311 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	14. 
	Công ty SGS Việt Nam LTD.                   
	Vietnam SGS 
	141 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	15. 
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia Hoàng  
	Gia Hoang Co. Ltd
	12/1/14 tổ 35, khu phố 9, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

	16. 
	Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam                               
	Intertek Co. Ltd
	Lầu 1, Tòa nhà E.Town 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

	17. 
	Công ty TNHH khử trùng - Giám định Đa Quốc Gia 

(GCN ĐKHN đã hết hạn từ  ngày 12/8/2011)                 
	Multination Co. Ltd.,


	12/1/14, Tổ 35, Khu phố 9, Phường Tân Phong, TP. Biên Hoà - Đồng Nai

	18. 
	Công ty cổ phần Khánh An
	Khanh An Jsc.,
	Số 46 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

	19. 
	Công ty CP Khử trùng và trừ mối Vũng Tàu
	N/A
	252A, đường Thống Nhất, phường 8, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 0643612829; fax: 0643 586355; email: khutrungvungtau@hcm.fpt.vn
 Chị Tươi-GĐ

	20. 
	Công ty TNHH Khử trùng chống mối Vũng Tàu

	N/A
	14 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 300,000 18/11/2012 11/2009 

	21. 
	Công ty Cổ phần Giám định Đăng Nguyên
	Dang Nguyen Jsc.,
	Số 9 đường Bình Trưng, phường Bình Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

	22. 
	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đông Địa Trung Hải
	Orient Mediaterrian Shipping Company 
	P.211/407, tòa nhà Khải Vận, 92 Nam Kỳ Khởi  Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.39.144.966; Fax: 08.38.218.875

Email: omsc@hcm.vnn.vn

	23. 
	Công ty TNHH Cotecna Việt Nam
	Cotecna Vietnam
	Lầu 4, Tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, P. 12, Q.4 TP. HCM; 

ĐT: 08. 38 243 993; Fax: 08. 38 243 883

cotecna.hcmc@cotecna.com.vn

	24. 
	Công ty Cổ phầm Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
	VietnamControl
	281/7 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng: 2/3A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 0918148833
ĐT: 08. 22246946;   Fax: 08. 39435759

	25. 
	Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội
	TCFC Hanoi
	Số 22, ngõ 116, phố Nhân Hòa, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 04.35690353; Fax: 04.35690354


